Nhánh 2: Con vật sống dưới nước
Thứ 2 ngày 29 tháng 12 năm 2025
Hoạt động học. PTTM: Dạy KNCH bài: Rì rà rì rầm
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát.
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.
2. Kỹ năng:
- Rèn ở trẻ khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phát triển các giác quan.
- Rèn trẻ hát to, rõ lời, đúng giai điệu bài hát. Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: Rì rà rì rầm; Baby shark. Nhạc khiêu vũ.
- Trang phục phù hợp.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi đủ cho trẻ. Trang phục phù hợp, hoa, nơ, xắc xô, gõ gỗ, thanh la, gáo dừa.
III. Cách tiến hành.
* Ổn định tổ chức.
- Trò chuyện với trẻ về chủ đề đang học.
- Cô giới thiệu tên bài hát, tên tác giả.
Hoạt động 1: Dạy kỹ năng ca hát.
- Cô cho trẻ hát theo khả năng của trẻ.
* Cô hát mẫu:
- Lần 1: Cô hát cho trẻ nghe không có nhạc.
- Lần 2: Cô hát kết hợp nhạc, thể hiện ánh mắt nét mặt.
- Cô đọc lời bài hát. Cả lớp hát cùng cô 2 -3 lần không nhạc. 
- Cả lớp hát đến hết bài hát kết hợp với nhạc.
- Khi hát bài hát này, con cảm thấy như thế nào? - Giúp trẻ nhận diện và diễn đạt cảm xúc.
- Khuyến khích trẻ cười, vỗ tay, nắm tay bạn khi hát để lan tỏa cảm xúc tích cực.
- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. 
- Mỗi bạn đều có quyền được đi học, được ca hát, được vui chơi, được sống trong hòa bình.
- Khi cùng hát, chúng mình tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ với nhau.
- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: Khiêu vũ theo nhạc.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cách chơi: Nhạc to trẻ hát to, dậm chân mạnh, nhạc nhỏ trẻ hát nhỏ, dậm chân nhẹ.
- Cô cho trẻ chơi 2 - 3 lần. 
- Cô cho trẻ nhắc lại tên trò chơi.	
Hoạt động 3: Hát nghe.
- Cô giới thiệu bài hát: Baby shark.
- Lần 1: Hát cho trẻ nghe theo nhạc.
- Lần 2: Khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.  
- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.







Thứ 3 ngày 30 tháng 12 năm 2025.
Hoạt động học. PTTC: Chạy chậm 60-80m
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ biết chạy chậm khoảng 60-80m.
- Trẻ nhớ tên bài tập. Biết chơi trò chơi vận động.
- Giúp trẻ hiểu rằng mọi trẻ em đều có quyền được vui chơi, vận động, rèn luyện để cơ thể khỏe mạnh.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng chạy chậm, giữ sức bền bỉ.
- Rèn sự chú ý, ghi nhớ có chủ đích cho trẻ. Rèn kỹ năng hợp tác với bạn bè.
3. Thái độ: 
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
- Đoàn kết, ý thức kỷ luật, tập trung chú ý, hợp tác với bạn bè khi tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô: 
- Sắc xô, sân tập sạch sẽ.
[bookmark: _GoBack]- 2 đoạn đường được dán bằng decal dài khoảng 60-80m, vạch xuất phát.
[bookmark: _Hlk114554673]- Nhạc bài hát: Cá vàng bơi.
- Trang phục gọn gàng.
2. Đồ dùng của trẻ: 
- Dây thừng để trẻ chơi trò chơi.
- Trang phục gọn gàng. 
III. Tiến hành.
* Ổn định tổ chức.
- Cho trẻ hát bài: Cá vàng bơi.
Hoạt động 1: Khởi động.
- Cho trẻ đi theo đội hình vòng tròn, đi các kiểu đi, đi chạy theo tín hiệu và chuyển đội hình thành 3 hàng dọc.
Hoạt động 2: Trọng động.
* Tập BTPTC: Kết hợp với lời bài hát “Cá vàng bơi”.
- Tập nhấn mạnh động tác chân.
* VĐCB: Chạy chậm 60-80m.
- Cho trẻ trải nghiệm vượt qua đoạn đường.
- Cô giới thiệu vận động: Chạy chậm 60-80m.
- Tập lần 1: Không phân tích.
- Tập lần 2: Kết hợp phân tích vận động. 
* TTCB: Đứng tự nhiên sát vạch xuất phát, hai tay để tự nhiên, mắt nhìn về phía trước.
* Thực hiện: Khi có hiệu lệnh (2 tiếng xắc xô), bắt đầu chạy nhẹ nhàng trên đoạn đường, khi chạy kết hợp chân nọ tay kia nhịp nhàng, chạy hết đoạn đường về cuối hàng đứng.
- Lần 3: Cô nhấn mạnh khi chạy kết hợp chân nọ tay kia nhịp nhàng.
- Cho 1 trẻ thực hiện, cả lớp nhận xét bạn vận động.
* Thực hành trải nghiệm: 
- Lần 1: 2 trẻ tập lần lượt đến hết.
- Cô sửa sai, tôn trọng khả năng riêng của mỗi trẻ, quan tâm khích lệ, động viên trẻ.
- Lần 2: Nối dài thêm đoạn đường, lần lượt 4 trẻ lên tập cho đến hết. Cô quan sát sửa sai cho trẻ.
- Lần 3: Cho trẻ chạy nối nhau theo tổ.
- Hỏi trẻ tên vận động?
* TCVĐ: Kéo co.
- Cô giới thiệu tên trò chơi.
- Cách chơi: Cô cho trẻ đứng về 2 đội, trẻ dùng hết sức kéo dây về phía đội mình. Đội nào kéo được điểm mốc đánh dấu trên dây về phía đội mình thì đó là đội chiến thắng.
- Luật chơi: Đội nào thua đội đó phải nhảy lò cò.
- Hỏi trẻ tên trò chơi vận động?
- Khẳng định rằng ai cũng có quyền tham gia trò chơi, không ai bị bỏ lại phía sau.
Hoạt động 3: Hồi tĩnh:
- Cho trẻ đi nhẹ nhàng quanh sân tập 1-2 vòng dưới nền nhạc bài “Cá vàng bơi”.
* Kết thúc tiết học: Cô động viên khen trẻ và hướng trẻ đến hoạt động sau.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY





Thứ 4 ngày 31 tháng 12 năm 2025.
Hoạt động học PTNT: Khám phá con cá (5E).
I. Các lĩnh vực hướng tới.
- Khoa học: Tên gọi, đặc điểm cấu tạo của các loại cá, môi trường sống, thức ăn của các loại cá.
- Toán: Đếm, so sánh.
- Kĩ thuật: Quan sát lắng nghe, thu thập thông tin.
- Công nghệ: Sử dụng thiết bị hiện đại (điện thoại, ipad), sử dụng bút vẽ.
- Kỹ năng của thế kỷ XXI: Sẻ chia, hợp tác, làm việc theo nhóm.
II. Chuẩn bị.
- Máy vi tính, màn hình điện thoại, ipad.
- Tải ứng dụng animal 4D và in thẻ hình ảnh các loại cá để sử dụng ứng dụng.
- Video các loại cá trên máy vi tính.
- Bút vẽ, bảng ghi kết quả.
- Máy vi tính có nhạc bài hát: Bài ca tôm cá.
III. Quy trình 5E.
 E1: Thu hút.
- Cô và trẻ cùng nhau vận động bài: Bài ca tôm cá.
- Bài hát nhắc đến con vật gì?
E2: Khám phá.
- Cô cho trẻ chia lớp thành 4 nhóm.
- Cô giới thiệu hình ảnh và ứng dụng 4D.
- Cho đại diện các nhóm lên lấy hình ảnh, ipad/điện thoại, bút, bảng ghi chép kết quả khám phá. 
[bookmark: _Hlk182381415]- Cho trẻ về 4 nhóm để khám phá các loại cá qua ứng dụng và xem video về hoạt động của các loại cá trên ipad/điện thoại.
- Dành thời gian cho trẻ quan sát.
- Cô đi từng nhóm gợi mở nội dung khám phá cho trẻ.
- Cho trẻ hoàn thiện bảng kết quả sau khi hoạt động nhóm.
Bảng ghi kết quả khám phá con cá
	Tên gọi
	Đặc điểm cấu tạo
	MT sống
	Thức ăn
	Vận động

	

[image: ] [image: C:\Users\Admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.MSO\8337A647.tmp] [image: Hình ảnh động Vật Biển Cá Kiếm PNG , đánh Bắt Cá, Thiết Kế, Hàng Hải PNG  trong suốt và Vector để tải xuống miễn phí] 
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[image: Quy trình sản xuất thức ăn trong nuôi trồng thủy sản]
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E3: Giải thích
- Con hãy kể về con cá con được khám phá? 
- Trẻ chia sẻ bảng kết quả hoạt động của nhóm mình.
- Các nhóm góp ý đặt câu hỏi cho bảng kết quả của nhóm bạn.
- Cô đặt câu hỏi gợi mở để trẻ chia sẻ, thuyết trình về kết quả của nhóm mình.
+ Đàm thoại: 
- Các loại cá có điểm gì khác nhau? Điểm gì giống nhau?
+ Cô khái quát: Các loại cá có hình dạng, màu sắc, kích thước khác nhau, nhưng đều có đặc điểm chung là được cấu tạo bởi 3 phần (phần đầu, phần thân, phần đuôi) và đều là động vật sống dưới nước.
E4: Củng cố và mở rộng.
- Cho trẻ xem video các loại cá trên máy tính.
E5. Đánh giá.
- Cùng nhau chia sẻ cảm xúc và những gì cô và trẻ trải nghiệm.
- Cô nhận xét, đánh giá trẻ.
* Kết thúc: Cô động viên, tuyên dương trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY


Thứ 5 ngày 01 tháng 01 năm 2026
Hoạt động học. PTNN: Kể chuyện cho trẻ nghe: Chú rùa thông minh
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ nhớ tên câu chuyện và hiểu được nội dung câu chuyện
- Bước đầu biết đóng vai nhân vật. Biết lựa chọn nhân vật minh họa theo nội dung câu chuyện.
2. Kỹ năng:
- Rèn kĩ năng quan sát, ghi nhớ, tưởng tượng.
- Rèn kỹ năng phát triển ngôn ngữ rõ ràng mạch lạc, đúng từ, đủ câu, không ngọng.
- Rèn sự mạnh dạn, tự tin. Rèn kĩ năng bước đầu đóng vai theo lời dẫn truyện của cô.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Vi tính có nội dung câu chuyện. 
- Tranh theo nội dung câu chuyện.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Hình ảnh các nhân vật rời theo nội dung câu chuyện. Trang phục gọn gàng.
III. Tiến hành
*. Ổn định tổ chức
- Cô đọc câu đố về con rùa: Con gì không có cánh. Lại sống được hai nơi. Ngày đội nhà đi chơi. Tối úp nhà nằm ngủ 
- Trẻ giải câu đố.
Hoạt động 1: Kể truyện cho trẻ nghe
- Cô giới thiệu tên truyện. Cô kể lần 1 kết hợp với ánh mắt, nét mặt, điệu bộ
- Cô kể lần 2 kết hợp với tranh.
- Tóm tắt nội dung theo tranh: Câu chuyện kể về một con Cáo đang đói bụng đi kiếm ăn. Cáo gặp Rùa, Ếch xanh. Nó định ăn thịt, nhưng nhờ sự thông minh của chú Rùa mà con Cáo gian ác đã bị thua cuộc.
Hoạt động 2:Tìm hiểu nội dung câu truyện
+ Đàm thoại: Cô vừa kể câu chuyện gì? Trong câu truyện có những ai?
- Khi đói bụng Cáo đã gặp ai? 
- Khi gặp Ếch và Rùa, Cáo đã làm gì?
- Cáo có ăn thịt được Ếch xanh và Rùa không? Vì sao?
- Chuyện gì đã xảy ra với Cáo?
- Qua câu truyện, chúng mình học được điều gì ở bạn Ếch và bạn Rùa?
+ Giáo dục trẻ : Khi gặp khó khăn phải bình tĩnh, thông minh, nhanh trí để giải quyết vấn đề.
- Trò chơi chuyển tiếp: Trẻ bắt chước động tác của chú rùa.
+ Thực hành trải nghiệm: Cô cho trẻ lựa chọn hình ảnh rời: Rùa, Cáo, Ếch. Cô kể chuyện đến nhân vật nào thì trẻ lựa chọn nhân vật đó đưa lên và tập nói lời của các nhân vật.
Hoạt động 3: Củng cố
- Cô cho trẻ xem video câu truyện trên máy tính.
* Kết thúc tiết học: Cô động viên, tuyên dương trẻ, hướng trẻ vào các giờ học sau.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.






Thứ 6 ngày 02 tháng 01 năm 2026
Hoạt động học. PTTM: Vẽ con cá.
I. Mục đích yêu cầu
1. Kiến thức:
- Trẻ biết sử dụng các kỹ năng tạo hình để vẽ bức tranh về con cá.
- Biết phối hợp màu sắc hài hòa.
- Trẻ biết bố cục tranh, đặt tên cho bức tranh.
2. Kĩ năng:
- Rèn tư thế ngồi, kĩ năng cầm bút, vẽ nét cơ bản (tròn, thẳng, cong xiên).
- Rèn kỹ năng chọn và tô màu (mịn, đều tay, không chờm ra ngoài).
- Rèn kĩ năng lấy, cất đồ dùng đúng nơi quy định.
3. Thái độ:
- Trẻ biết giữ gìn, yêu quý sản phẩm tạo ra.
- Trẻ hứng thú, tích cực tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị
1. Đồ dùng của cô:
- Tranh mẫu vẽ con cá.
- Một số tranh gợi ý mở rộng trên máy vi tính.
- Giá treo tranh mẫu.
- Nhạc bài hát: Cá vàng bơi.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Bàn, ghế, sáp màu, giấy A4 đủ cho trẻ.
III. Tiến hành
* Ổn định tổ chức:
- Cho trẻ hát bài hát: Cá vàng bơi.
- Trò chuyện với trẻ về bài hát.
Hoạt động 1: Quan sát tranh mẫu.
- Giới thiệu tranh mẫu.
- Dành thời gian cho trẻ quan sát, gợi mở cho trẻ tập trung về bố cục, nội dung, màu sắc của bức tranh.
+ Hỏi trẻ: Con có nhận xét gì về các bức tranh?  Bức tranh cô vẽ gì?
- Con cá có những bộ phận gì? Cô vẽ con cá bằng những nét gì?
- Bức tranh được sắp xếp như thế nào? Con nhận xét gì về màu sắc của bức tranh?
- Chúng ta đặt tên cho bức tranh này là gì? Để vẽ được tranh này cô vẽ như thế nào?
Hoạt động 2: Hướng dẫn trẻ vẽ con con cá
- Để vẽ được con cá: Cô cầm bút bằng tay phải, cầm bằng 3 đầu ngón tay. Cô vẽ một nét cong tròn khép kín ở giữa trang giấy làm đầu và thân cá, cô vẽ một nét cong phải từ trên xuống dưới để tách phần đầu và thân cá, tiếp đó cô vẽ đuôi cá, vây lưng, vây bụng, miệng cá bằng các nét cong. Mắt cá được vẽ bằng một nét cong tròn khép kín nhỏ. Vẽ xong cô tô màu, khi tô cô tô từ ngoài vào trong, tô đều và không tô lem ra ngoài.
- Lần 2: Cô hỏi lại trẻ cách vẽ.
- Cô gợi mở ý tưởng cho trẻ xem một số tranh mở rộng trên máy tính.
- Cô dành thời gian cho trẻ suy nghĩ và lựa chọn ý tưởng của mình.
* Trẻ thực hiện:
- Cho trẻ lấy đồ dùng và về bàn ngồi vẽ. Cô hướng dẫn trẻ kĩ năng cầm bút, tư thế ngồi vẽ.
- Cô bao quát, giúp trẻ khi cần thiết, cô hỏi ý tưởng của trẻ, hướng lái, gợi mở để cho trẻ có sáng tạo khi vẽ tranh.
Hoạt động 3: Nhận xét sản phẩm
- Yêu cầu trẻ giới thiệu sản phẩm của mình, nhận xét của bạn.
- Cô nhận xét, nhắc nhở, tuyên dương trẻ.
* Kết thúc tiết học: Cho trẻ cất dọn đồ dùng đúng nơi quy định và hướng trẻ giờ học sau.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.







Thứ 7 ngày 03 tháng 01 năm 2026
Ôn bài hát: Rì rà rì rầm
I. Mục đích yêu cầu.
1. Kiến thức:
- Trẻ hát thuộc lời bài hát, hát đúng lời, đúng giai điệu bài hát, thể hiện tình cảm khi hát.
- Trẻ biết chơi trò chơi âm nhạc.
- Trẻ biết vận động nhịp nhàng theo lời bài hát.
2. Kỹ năng:
- Rèn ở trẻ khả năng chú ý, quan sát, ghi nhớ, phát triển các giác quan.
- Rèn trẻ hát to, rõ lời, đúng giai điệu bài hát. Rèn phong cách và tác phong biểu diễn.
3. Thái độ:
- Trẻ hứng thú, tích cực, chủ động tham gia hoạt động.
II. Chuẩn bị.
1. Đồ dùng của cô:
- Nhạc bài hát: Rì rà rì rầm; 
- Nhạc trò chơi.
- Trang phục phù hợp.
2. Đồ dùng của trẻ:
- Ghế ngồi đủ cho trẻ. Trang phục phù hợp, hoa, nơ, xắc xô, gõ gỗ, thanh la, gáo dừa.
III. Cách tiến hành.
* Ổn định tổ chức.
- Cô cho trẻ nghe đoạn nhạc bài hát: Rì rà rì rầm.
- Trẻ đoán tên bài hát?
- Cô khẳng định tên bài hát.
Hoạt động 1: Ôn bài hát: Rì rà rì rầm 
- Cả lớp hát 1-2 lần.
- Cô mời từng tổ lên hát, các bạn còn lại lắng nghe và nhận xét.
- Cô hát kết hợp vỗ tay theo tiết tấu chậm – trẻ nhận xét.
- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức.
- Cô hát kết hợp vận động minh họa theo lời bài hát.
          - Hỏi cảm nhận của trẻ?
- Trẻ hát và vận động minh họa cùng cô 1-2 lần. 
- Trẻ lựa chọn vận động, cả lớp hát đến hết bài hát kết hợp với nhạc.
- Cho trẻ hát theo tổ, nhóm, cá nhân dưới nhiều hình thức. Hỏi trẻ tên bài hát, tên tác giả?
Hoạt động 2: Trò chơi âm nhạc: Hóa đá.
- Cô giới thiệu trò chơi.
- Cách chơi: Cô mở nhạc sau đó yêu cầu trẻ  nhảy theo nhạc, tự tạo cho mình những vũ điệu độc đáo nhất và khi nhạc dừng trẻ cũng phải dừng, đồng thời giữ nguyên tư thế như lúc đang nhảy, đến khi nghe tiếng nhạc lại nhảy tiếp, nếu nhạc dừng mà bạn nào vẫn còn nhảy hoặc dừng không giữ nguyên tư thế thì xem như thua cuộc.
- Luật chơi: Bạn nào thua sẽ phải nhảy lò cò.
- Cô tổ chức cho trẻ chơi và chơi cùng trẻ (chơi 2-3 lần)
Hoạt động 3: Hát nghe.
- Cô giới thiệu bài hát: 
- Lần 1: Hát cho trẻ nghe theo nhạc.
- Lần 2: Khuyến khích trẻ hưởng ứng cùng cô.  
- Hỏi trẻ: Tên bài hát nghe?
* Kết thúc tiết học: Cô nhận xét, động viên, tuyên dương trẻ.
IV. ĐÁNH GIÁ TRẺ CUỐI NGÀY.
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